
Quy định về

chất thải rắn sinh hoạt

LƯU CHỨA, TẬP KẾT, CHUYỂN GIAO CHẤT THẢI SINH HOẠT KHÁC

CHẤT THẢI 

THỰC PHẨM

11 | Quy định về bao bì, thùng, thiết bị lưu chứa

22 | Quy định về phương án tập kết, chuyển giao chất thải

Tại hộ gia đình, cá nhân

Tại khu vực công cộng

Tại các khu vực nông thônTại các đô thị

Thời gian tập kết

Vị trí tập kết

19 giờ 00 đến 22 giờ 00
các ngày theo hướng dẫn

theo hướng dẫn của UBND cấp xã

theo hướng dẫn của UBND cấp xãphù hợp để thu gom

Thời gian tập kết

Chuyển giao chất thải

CHẤT THẢI 

THỰC PHẨM

CHẤT THẢI RẮN 

TÁI CHẾ

CHẤT THẢI 

NGUY HẠI

Quy định về bao bì

Quy định về thùng chứa

Nhóm chất thải

không không

màu xanh lá khác màu 
xanh lá, màu xám

khác màu 
xanh lá, màu xám

màu xám

không không

đảm bảo tránh rò rỉ nước và 
phát tán mùi; khuyến khích 
loại bao bì được sản xuất từ 
vật liệu dễ phân hủy và dễ 
nhận diện được loại chất 
thải chứa bên trong

khuyến khích loại bao bì 
được sản xuất từ vật liệu 
dễ phân hủy và dễ nhận 
diện được loại chất thải 
chứa bên trong

có khả năng chống 
ăn mòn, có khả năng 
chống thấm, không rò 
rỉ ra ngoài môi trường

CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT

KHÁC

từ chất thải thực phẩm
thành phân hữu cơ

THU GOM

CHẤT THẢI THỰC PHẨM

Làm thức ăn 
chăn nuôi

Làm phân bón 
hữu cơ

Đơn vị thực hiện:
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

TỈNH ĐỒNG NAI

CHẤT THẢI 

CỒNG KỀNH

Khi có phát sinh chất thải cồng 
kềnh, tổ chức, hộ gia đình, cá 
nhân phải liên hệ với tổ chức, 
cá nhân có chức năng thu 
gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn để thỏa thuận chuyển 
giao vận chuyển, xử lý theo 
quy định.

CHẤT THẢI 

THỰC PHẨM

THU GOM CHẤT THẢI RẮN 

TÁI CHẾ, SINH HOẠT KHÁC
(KHÔNG THU GOM CHẤT THẢI THỰC PHẨM)

CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT

KHÁC

Đem đến các điểm 
thu hồi chất thải nguy 
hại tại địa phương.

CHẤT THẢI 

NGUY HẠI

CHẤT THẢI 

THỰC PHẨM

Có màu xanh lá cây

Có dòng chữ “CHẤT THẢI THỰC PHẨM”

Có màu khác với màu xanh lá cây, màu xám

Có dòng chữ “CHẤT THẢI RẮN TÁI CHẾ”

Có màu xám

Có dòng chữ “CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHÁC”

CHẤT THẢI 

RẮN TÁI CHẾ

CHẤT THẢI RẮN 

SINH HOẠT 

KHÁC

(Trên các đường phố chính, 

công viên, khu vui chơi giải trí)

Nhóm 4

Bán phế liệu.

Phân loại vào túi riêng 
(khác màu xanh lá cây và 
màu xám); đặt tại vị trí 
chung với chất thải rắn 
sinh hoạt khác.

CHẤT THẢI RẮN 

TÁI CHẾ

Nhóm 1 Nhóm 2

Nhóm 3 Nhóm 5


